
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

Tên gói thầu: Tổ chức dạy tiếng Anh với giáo viên bản ngữ cho học sinh 

Tên dự án: Tổ chức dạy tiếng Anh với giáo viên bản ngữ cho học sinh 

Địa điểm thực hiện dự án: Trường Trung học cơ sở Bình Tân 

Thời gian thực hiện: 09 tháng 

2. Mục tiêu công việc: 

2.1 Mục tiêu chung: 

Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh: 

Tạo môi trường giao tiếp thực tế để học sinh thực hành và nâng cao kỹ năng nghe 

và nói với giáo viên nước ngoài. 

Phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày 

và học thuật. 

Tăng cường sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh: 

Giúp học sinh vượt qua rào cản tâm lý khi nói tiếng Anh với người nước ngoài. 

Khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động tương tác như thảo luận, thuyết 

trình và đóng vai. 

Cải thiện phát âm và ngữ điệu: 

Hướng dẫn học sinh phát âm chuẩn xác và ngữ điệu tự nhiên thông qua việc học 

tập trực tiếp với giáo viên bản ngữ. 

Nhấn mạnh việc sử dụng tiếng Anh chuẩn theo văn hóa và ngữ cảnh bản địa. 

Phát triển kỹ năng học tập ngôn ngữ toàn diện: 

Kết hợp phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. 

Xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc để hỗ trợ việc học tập tiếng Anh ở các 

cấp học cao hơn. 

Định hướng học tập lâu dài và hội nhập quốc tế: 

 

Góp phần xây dựng kỹ năng cần thiết để học sinh sẵn sàng tham gia các kỳ thi 

quốc tế hoặc học tập trong môi trường quốc tế. 

Giúp học sinh hiểu và tôn trọng sự đa dạng văn hóa, phát triển tinh thần hội nhập. 

Tăng cường hứng thú và động lực học tập: 

Sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và các hoạt động học tập sinh động để 

khơi dậy hứng thú học tiếng Anh. 

Kết hợp giữa việc học và chơi, tạo không khí thoải mái và thú vị cho học sinh. 



Hỗ trợ mục tiêu giáo dục quốc gia: 

Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hướng tới phát triển công dân toàn cầu. 

Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường theo các 

mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.2 Mục tiêu cụ thể cấp học: 

1. Kỹ năng ngôn ngữ 

Nghe: 

Học sinh hiểu được các đoạn hội thoại, thông báo, và chỉ dẫn đơn giản bằng tiếng 

Anh do giáo viên nước ngoài nói. 

Phát triển kỹ năng nghe hiểu ngữ điệu, trọng âm, và cách sử dụng từ ngữ tự nhiên 

trong giao tiếp. 

Nói: 

Học sinh có khả năng trả lời các câu hỏi, thực hành giao tiếp và tham gia vào các 

cuộc hội thoại cơ bản với giáo viên nước ngoài. 

Biết cách phát âm chuẩn, nhấn trọng âm đúng, và sử dụng ngữ điệu phù hợp. 

Đọc: 

Hiểu và phân tích các đoạn văn ngắn, câu chuyện hoặc bài viết phù hợp với trình 

độ. 

Tăng cường vốn từ vựng, đặc biệt là các từ và cụm từ thông dụng trong tiếng Anh. 

Viết: 

Biết cách viết các câu, đoạn văn ngắn đúng ngữ pháp và có ý nghĩa. 

Thực hành viết thư, email hoặc các đoạn hội thoại đơn giản. 

2. Kiến thức văn hóa 

Hiểu biết về văn hóa, phong tục, và lối sống của các quốc gia nói tiếng Anh. 

Tạo cơ hội để học sinh tiếp cận các cách diễn đạt văn hóa bản địa trong ngôn ngữ. 

3. Thái độ học tập 

Phát triển sự tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh. 

Tạo thói quen học tiếng Anh hàng ngày thông qua các hoạt động tương tác. 

Nuôi dưỡng tinh thần yêu thích học tiếng Anh và mong muốn khám phá các nền 

văn hóa khác. 

4. Mục tiêu theo từng khối lớp 

Lớp 6: Làm quen với giao tiếp cơ bản, học từ vựng thông dụng, và cải thiện phát 

âm. 

Lớp 7: Phát triển kỹ năng nghe nói ở mức độ trung bình, mở rộng vốn từ và ngữ 

pháp trong giao tiếp hàng ngày. 



Lớp 8: Thực hành các tình huống giao tiếp phức tạp hơn, viết đoạn văn có cấu 

trúc rõ ràng. 

Lớp 9: Chuẩn bị kỹ năng để tham gia các kỳ thi tiếng Anh học thuật hoặc giao 

tiếp trong môi trường quốc tế. 

5. Hỗ trợ mục tiêu giáo dục quốc gia 

Tăng cường năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt 

Nam. 

Phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh làm công cụ học tập trong các môn học 

khác hoặc trong các chương trình liên kết quốc tế.  

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

a/ Phân công trách nhiệm chính của 2 bên để triển khai gói thầu như 

sau: 

Trách nhiệm của bên B (nhà thầu)  

+ Lên kế hoạch triển khai chương trình với bên A. 

+ Phối hợp cùng bên A thực hiện công tác triển khai chương trình. 

Trách nhiệm của bên A (Nhà trường)  

+ Lên kế hoạch tổ chức và thống nhất kế hoạch giảng dạy với bên B. 

+ Phối hợp với bên B thực hiện các công tác tuyển sinh. 

+ Thông báo sĩ số học sinh chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng. Cung cấp 

danh sách học sinh cho bên B để cùng bên A phối hợp quản lý học sinh. 

+ Điều phối giáo viên trợ giảng để phối hợp dạy và học làm quen, tăng cường 

kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ có sự tham gia của người bản ngữ cho học sinh và 

cùng bên B giám sát chất lượng, tiến độ giảng dạy của giáo viên. 

+ Bố trí địa điểm học, cơ sở vật chất cần thiết và sắp xếp thời khóa biểu để 

bên B phối hợp triển khai. Trong trường hợp bên A có hoạt động khác phát sinh 

trùng vào tiết học trong thời gian nghỉ Lễ, Tết âm lịch và trong tháng 5, Bên A sẽ 

bố trí lịch dạy bù và thông báo lại cho bên B để đảm bảo dạy đầy đủ, đúng tiến độ 

chương trình học của học sinh.  

+ Thực hiện công tác quản lý chung. 

+ Bên A nhận phí quản lý và hỗ trợ cơ sở vật chất theo thỏa thuận tại hợp 

đồng. 

+ Chịu trách nhiệm chi trả lương giáo viên trợ giảng 

+ Bên A thanh toán đầy đủ cho bên B. 

+ Bên A có trách nhiệm theo dõi và cập nhật danh sách học sinh tham gia 

theo từng tháng và tổng kết chuyên cần cho học sinh cuối khóa. 



b/ Yêu cầu chung về mặt kỹ thuật (Đặc điểm, tiêu chuẩn, chất lượng của 

dịch vụ cung cấp) 

b.1. Hiệu quả của chương trình được cung cấp:  

1. Hiệu quả về năng lực ngôn ngữ 

Phát triển kỹ năng giao tiếp: 

Học sinh tự tin hơn khi nói tiếng Anh, đặc biệt trong các tình huống giao tiếp 

thực tế. 

Khả năng phát âm, nhấn trọng âm và sử dụng ngữ điệu tự nhiên được cải 

thiện đáng kể. 

Cải thiện kỹ năng nghe: 

Học sinh nghe hiểu tốt hơn các đoạn hội thoại tiếng Anh chuẩn, giảm bớt rào 

cản ngôn ngữ trong giao tiếp. 

Mở rộng vốn từ và ngữ pháp: 

Tăng cường khả năng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phù hợp với 

trình độ THCS. 

2. Tăng cường thái độ tích cực với tiếng Anh 

Học sinh yêu thích và chủ động học tiếng Anh hơn nhờ phương pháp giảng 

dạy sáng tạo và môi trường giao tiếp thực tế. 

Giảm sự e ngại khi tiếp xúc với giáo viên nước ngoài, từ đó thúc đẩy sự tự 

tin khi sử dụng ngôn ngữ. 

3. Hiệu quả về kiến thức văn hóa 

Học sinh có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với văn hóa các nước nói tiếng Anh, 

từ đó nâng cao hiểu biết và mở rộng thế giới quan. 

Thúc đẩy ý thức tôn trọng và học hỏi từ sự đa dạng văn hóa, giúp học sinh 

có tinh thần hội nhập quốc tế. 

4. Kết quả học tập cụ thể 

Kết quả kiểm tra đánh giá: 

Học sinh đạt kết quả cao hơn trong các bài kiểm tra kỹ năng nghe, nói và 

tổng hợp. 

Đạt được các tiêu chuẩn theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam 

hoặc tương đương. 

Thành tích thi cử: 

Tăng tỷ lệ học sinh tham gia và đạt thành tích trong các kỳ thi tiếng Anh 

quốc gia hoặc quốc tế như TOEFL Primary, Cambridge English, hoặc IELTS. 

5. Tác động lâu dài 

Chuẩn bị cho các bậc học cao hơn: 

Học sinh có nền tảng vững chắc để tiếp tục học tiếng Anh ở cấp THPT hoặc 

chương trình liên kết quốc tế. 

Hỗ trợ mục tiêu nghề nghiệp tương lai: 



Nâng cao khả năng học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. 

6. Phát triển môi trường học tập toàn diện 

Xây dựng môi trường học tập năng động, sáng tạo, nơi học sinh có thể học 

qua tương tác trực tiếp với giáo viên bản ngữ. 

Tạo cơ hội để giáo viên Việt Nam học hỏi và áp dụng các phương pháp giảng 

dạy hiện đại. 

Đo lường hiệu quả: 

Qua khảo sát: 

Đánh giá sự hài lòng của học sinh, phụ huynh và giáo viên về chương trình. 

Qua kết quả thực tế: 

So sánh kết quả học tập của học sinh trước và sau khi tham gia chương trình. 

Qua phản hồi thực tế: 

Thu thập các câu chuyện thành công từ học sinh, như khả năng giao tiếp tốt 

hơn hoặc đạt thành tích cao hơn. 

b.2 Các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu 

1. Yêu cầu về đội ngũ giáo viên nước ngoài 

Trình độ chuyên môn: 

+ Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn, ưu tiên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, 

Sư phạm tiếng Anh, hoặc lĩnh vực liên quan. 

+ Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế (TESOL, TEFL, CELTA hoặc 

tương đương). 

+ Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, đặc 

biệt trong môi trường trung học cơ sở. 

Quốc tịch: Người bản ngữ hoặc đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh chính 

thức (Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand...). 

Tư cách pháp lý: Có giấy phép lao động hợp lệ tại Việt Nam, hồ sơ lý lịch tư 

pháp rõ ràng. 

2. Yêu cầu về chương trình giảng dạy 

Phù hợp với độ tuổi: Giáo trình và tài liệu học tập phù hợp với học sinh trung 

học cơ sở, tập trung vào giao tiếp và từ vựng cơ bản. 

Tiêu chuẩn quốc tế: Giáo trình dựa trên khung tham chiếu chung Châu Âu 

(CEFR) hoặc tiêu chuẩn tương tự. 

Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp học thông qua hoạt động, trò 

chơi, bài hát để tăng cường sự hứng thú. 

Tích hợp các hoạt động tương tác giữa học sinh và giáo viên. 

3. Yêu cầu về thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

Phòng học:  

Được trang bị đầy đủ thiết bị nghe nhìn (máy chiếu, loa, bảng thông minh...). 

Không gian học tập phù hợp, thoải mái cho trẻ. 



Tài liệu: 

Đảm bảo cung cấp tài liệu học tập và giảng dạy rõ ràng, chất lượng (sách, 

flashcards, video...). 

Công nghệ: 

Hỗ trợ sử dụng các nền tảng hoặc ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến nếu 

cần. 

4. Yêu cầu về thời gian và hình thức triển khai 

Thời gian giảng dạy: Theo lịch học chính thức của nhà trường, phù hợp với 

khung giờ học của học sinh trung học cơ sở. 

Tần suất: 1-2 buổi/tuần hoặc theo thỏa thuận, mỗi buổi học kéo dài từ 30-45 

phút. 

Hình thức triển khai: 

Trực tiếp tại trường học hoặc trực tuyến (nếu có yếu tố bất khả kháng). 

5. Yêu cầu về đánh giá và báo cáo 

Đánh giá kết quả học tập: 

Thực hiện đánh giá định kỳ (hàng tháng, hàng quý) để theo dõi sự tiến bộ 

của học sinh. 

Báo cáo kết quả cho nhà trường và phụ huynh. 

Tiêu chí đánh giá: 

Khả năng giao tiếp cơ bản, phát âm, từ vựng và mức độ tham gia vào hoạt 

động học tập. 

6. Yêu cầu pháp lý và hành chính 

Hợp đồng minh bạch: 

Cam kết rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia. 

Chi phí: Dự toán chi phí rõ ràng, phù hợp với quy định ngân sách của đơn vị 

tổ chức. 

 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực 

hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  

a. Giải pháp và phương pháp luận;  

b. Kế hoạch giảng dạy.  

Nhà thầu có thể tham khảo chương trình giảng dạy sau: 

Khối 6: 

SYLLABUS  

I-LEARN SMART WORLD - TIENG ANH 6 

The first term (05/09/2024 - 13/01/2025) 



WEEK CONTENT NOTE 

1 
Introduction   

Introduction   

2 Unit 1: Home Lesson 1 
Listening + Pronunciation   

Practice + Speaking   

3 Unit 1: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation   

Practice + Speaking   

4 Unit 1: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking   

Review Unit 1 (p.86, 87)   

5 Unit 2: School Lesson 1 
Listening + Pronunciation   

Practice + Speaking   

6 Unit 2: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation   

Practice + Speaking   

7 Unit 2: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking   

Review Unit 2 (p.88, 89)   

8 Unit 3: Friends Lesson 1 
Listening + Pronunciation   

Practice + Speaking   

9 THE MID-TERM TEST   

 

10 Unit 3: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation    

Practice + Speaking    

11 Unit 3: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking    

Review Unit 3 (p.90, 91)    

12 
Unit 4: Festivals and 

Free Time 
Lesson 1 

Listening + Pronunciation    

Practice + Speaking    

13 Unit 4: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation    

Practice + Speaking    

14 Unit 4: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking    

Review Unit 4 (p.92, 93)    

15 Unit 5: Around Town Lesson 1 
Listening + Pronunciation    

Practice + Speaking    

16 Unit 5: (cont.) Lesson 2 Pronunciation    



Practice + Speaking    

17 Unit 5: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking    

Review Unit 5 (p.94, 95)    

18 THE FINAL TEST   

 

 

 

SYLLABUS  

I-LEARN SMART WORLD - TIENG ANH 6 

The second term (15/01/2025 - 25/05/2025)  

 

WEEK CONTENT NOTE  

19 
Unit 6: Community 

Services 
Lesson 1 

Listening + Pronunciation    

Practice + Speaking    

20 Unit 6: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation    

Practice + Speaking    

21 Unit 6: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking    

Review Unit 6 (p.96, 97)    

22 Unit 7: Movies Lesson 1 
Listening + Pronunciation    

Practice + Speaking    

23 Unit 7: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation    

Practice + Speaking    

24 Unit 7: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking    

Review Unit 7 (p.98, 99)    

25 
Unit 8: The World 

around Us 
Lesson 1 

Listening + Pronunciation    

Practice + Speaking    

26 THE MID-TERM TEST   

 

 

27 Unit 8: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation    

Practice + Speaking    

28 Unit 8: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking    

Review Unit 8 (p.100, 101)    

29 
Unit 9: Houses in the 

Future 
Lesson 1 

Listening + Pronunciation    

Practice + Speaking    

30 Unit 9: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation    

Practice + Speaking    



31 Unit 9: (cont.) Lesson 3 
Listening + Speaking    

Review Unit 9 (p.102, 103)    

32 
Unit 10: Cities 

around the World 
Lesson 1 

Listening + Pronunciation    

Practice + Speaking    

33 Unit 10: (cont.) Lesson 2 
Pronunciation    

Practice + Speaking    

34 Unit 10: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 10 (p.104, 

105) 
   

35 THE FINAL TEST   

 

 

 

 

SYLLABUS  

ACHIEVERS - GRADE 6 

The first term  

WEEK 
PERIO

D 
CONTENT NOTE 

1 

1 Introduction   

2 Starter A + Workbook   

3 Starter B + Workbook   

4 Starter C + Workbook   

5 Starter D + Workbook   

2 

6 

Unit 1: 

Free Time 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 7 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

8 Lesson 3 Workbook   

9 Lesson 4 Grammar   

10 Lesson 5 Listening   

3 

11 

Unit 1: 

(cont.) 

Lesson 6 Workbook   

12 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 13 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

14 Lesson 9 Workbook   

15 
Lesson 

10 
Grammar   

4 

16 

Unit 1: 

(cont.) 

Lesson 

11 
Challenge 

Foreign 

teacher 
17 

Lesson 

12 
Interaction 

18 
Lesson 

13 
Workbook   



19 
Lesson 

14 
Writing   

20 
Lesson 

15 
Workbook   

5 

21 

Unit 2: 

School is 

Cool! 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 22 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

23 Lesson 3 Workbook   

24 Lesson 4 Grammar   

25 Lesson 5 Listening   

6 

26 

Unit 2: 

(cont.) 

Lesson 6 Workbook   

27 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 28 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

29 Lesson 9 Workbook   

30 
Lesson 

10 
Grammar   

7 

31 

Unit 2: 

(cont.) 

Lesson 

11 
Challenge 

Foreign 

teacher 
32 

Lesson 

12 
Interaction 

33 
Lesson 

13 
Workbook   

34 
Lesson 

14 
Writing   

35 
Lesson 

15 
Workbook   

8 

36 

Unit 3: 

Party 

Time! 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 37 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

38 Lesson 3 Workbook   

39 Lesson 4 Grammar   

40 Lesson 5 Listening   

9 

41 

Unit 3: 

(cont.) 

Lesson 6 Workbook   

42 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 43 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

44 Lesson 9 Workbook   

45 
Lesson 

10 
Grammar   

10 

46 

Unit 3: 

(cont.) 

Lesson 

11 
Challenge 

Foreign 

teacher 
47 

Lesson 

12 
Interaction 

48 
Lesson 

13 
Workbook   



49 
Lesson 

14 
Writing   

50 
Lesson 

15 
Workbook   

            

11 

51 

Review 

Units 1-3 

Review Unit 1   

52 Review Unit 2   

53 Review Unit 3   

54 
Review Units 1-3 (Reading + 

Listening) 
Foreign 

teacher 
55 Review Units 1-3 (Video) 

12 

56 

Unit 4: 

Wonderfu

l World 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 57 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

58 Lesson 3 Workbook   

59 Lesson 4 Grammar   

60 Lesson 5 Listening   

13 

61 

Unit 4: 

(cont.) 

Lesson 6 Workbook   

62 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 63 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

64 Lesson 9 Workbook   

65 
Lesson 

10 
Grammar   

14 

66 

Unit 4: 

(cont.) 

Lesson 

11 
Challenge 

Foreign 

teacher 
67 

Lesson 

12 
Interaction 

68 
Lesson 

13 
Workbook   

69 
Lesson 

14 
Writing   

70 
Lesson 

15 
Workbook   

15 

71 

Unit 5: 

Let's Go 

Out 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 72 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

73 Lesson 3 Workbook   

74 Lesson 4 Grammar   

75 Lesson 5 Listening   

16 

76 

Revision for the final test   

77 

78 

79 

80 

17 
81 

Revision for the final test   
82 



83 

84 

85 

18 

86 
THE ORAL TEST   

87 

88 
THE FINAL TEST   

89 

90 CORRECTION   

 

SYLLABUS  

ACHIEVERS - GRADE 6 

The second term  

WEEK PERIOD CONTENT NOTE 

19 

1 

Unit 5: Let's 

Go Out! 

(cont.) 

Lesson 6 Workbook   

2 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 3 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

4 Lesson 9 Workbook   

5 Lesson 10 Grammar   

20 

6 

Unit 5: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 7 Lesson 12 Interaction 

8 Lesson 13 Workbook   

9 Lesson 14 Writing   

10 Lesson 15 Workbook   

21 

11 

Unit 6: Long 

Ago 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 12 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

13 Lesson 3 Workbook   

14 Lesson 4 Grammar   

15 Lesson 5 Listening   

22 

16 

Unit 6: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

17 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 18 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

19 Lesson 9 Workbook   

20 Lesson 10 Grammar   

23 

21 

Unit 6: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 22 Lesson 12 Interaction 

23 Lesson 13 Workbook   

24 Lesson 14 Writing   

25 Lesson 15 Workbook   

24 

26 

Review Units 

4-6 

Review Unit 4   

27 Review Unit 5   

28 Review Unit 6   

29 
Review Units 4-6 (Reading + 

Listening) 

Foreign 

teacher 



30 Review Units 4-6 (Video) 

25 

31 

Unit 7: Wild 

World 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 32 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

33 Lesson 3 Workbook   

34 Lesson 4 Grammar   

35 Lesson 5 Listening   

26 

36 

Unit 7: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

37 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 38 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

39 Lesson 9 Workbook   

40 Lesson 10 Grammar   

27 

41 

Unit 7: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 42 Lesson 12 Interaction 

43 Lesson 13 Workbook   

44 Lesson 14 Writing   

45 Lesson 15 Workbook   

28 

46 

Unit 8: 

Getting 

Away 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 47 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

48 Lesson 3 Workbook   

49 Lesson 4 Grammar   

50 Lesson 5 Listening   

            

29 

51 

Unit 8: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

52 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 53 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

54 Lesson 9 Workbook   

55 Lesson 10 Grammar   

30 

56 

Unit 8: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 57 Lesson 12 Interaction 

58 Lesson 13 Workbook   

59 Lesson 14 Writing   

60 Lesson 15 Workbook   

31 

61 

Unit 9: 

Digital 

World 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 62 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

63 Lesson 3 Workbook   

64 Lesson 4 Grammar   

65 Lesson 5 Listening   

32 

66 

Unit 9: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

67 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 68 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

69 Lesson 9 Workbook   



70 Lesson 10 Grammar   

33 

71 

Unit 9: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 72 Lesson 12 Interaction 

73 Lesson 13 Workbook   

74 Lesson 14 Writing   

75 Lesson 15 Workbook   

34 

76 

Review Units 

7-9 

Review Unit 7   

77 Review Unit 8   

78 Review Unit 9   

79 
Review Units 7-9 (Reading + 

Listening) 
Foreign 

teacher 
80 Review Units 7-9 (Video) 

35 

81 
THE ORAL TEST   

82 

83 
THE FINAL TEST   

84 

85 CORRECTION   

 

Khối 7: 

SYLLABUS  

I-LEARN SMART WORLD - TIENG ANH 7 

The first term (05/09/2024 - 13/01/2025) 

WEEK CONTENT NOTE 

1 
Introduction   

Introduction   

2 Unit 1: Free time Lesson 1 
Pronunciation   

Practice + Speaking   

3 Unit 1: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
  

Practice + Speaking   

4 Unit 1: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking   

Review Unit 1 (p.84, 

85) 
  

5 Unit 2: Health Lesson 1 
Pronunciation   

Practice + Speaking   

6 Unit 2: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
  

Practice + Speaking   

7 Unit 2: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking   

Review Unit 2 (p.86, 

87) 
  



8 Unit 3: Music and Arts Lesson 1 
Pronunciation   

Practice + Speaking   

9 THE MID-TERM TEST   

 

10 Unit 3: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
   

Practice + Speaking    

11 Unit 3: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 3 (p.88, 

89) 
   

12 
Unit 4: Community 

Services 
Lesson 1 

Pronunciation    

Practice + Speaking    

13 Unit 4: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
   

Practice + Speaking    

14 Unit 4: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 4 (p.90, 

91) 
   

15 
Unit 5: Food and 

Drinks 
Lesson 1 

Pronunciation    

Practice + Speaking    

16 Unit 5: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
   

Practice + Speaking    

17 Unit 5: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 5 (p.92, 

93) 
   

18 THE FINAL TEST   

 

 

 

 

SYLLABUS  

I-LEARN SMART WORLD - TIENG ANH 7 

The second term (15/01/2025 - 25/05/2025) 

 

WEEK CONTENT NOTE  

19 Unit 6: Education Lesson 1 
Pronunciation    

Practice + Speaking    

20 Unit 6: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
   

Practice + Speaking    



21 Unit 6: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 6 (p.100, 

101) 
   

22 Unit 7: Transportation Lesson 1 
Pronunciation    

Practice + Speaking    

23 Unit 7: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
   

Practice + Speaking    

24 Unit 7: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 7 (p.102, 

103) 
   

25 
Unit 8: Festivals 

around the World 
Lesson 1 

Pronunciation    

Practice + Speaking    

26 THE MID-TERM TEST   

 

 

27 Unit 8: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
   

Practice + Speaking    

28 Unit 8: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 8 (p.104, 

105) 
   

29 
Unit 9: English in the 

World 
Lesson 1 

Pronunciation    

Practice + Speaking    

30 Unit 9: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
   

Practice + Speaking    

31 Unit 9: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 9 (p.106, 

107) 
   

32 
Unit 10: Energy 

Sources 
Lesson 1 

Pronunciation    

Practice + Speaking    

33 Unit 10: (cont.) Lesson 2 

Listening + 

Pronunciation 
   

Practice + Speaking    

34 Unit 10: (cont.) Lesson 3 

Listening + Speaking    

Review Unit 10 (p.110, 

111) 
   

35 
Revision for the final test    

THE FINAL TEST    

WEEK PERIOD CONTENT NOTE 



1 
1 Introduction   

2 Introduction   

2 
4 Unit 1:  

Free time 

Lesson 

1 

Pronunciation   

5 Practice + Speaking   

3 
7 

Unit 1: (cont.) 
Lesson 

2 

Listening + 

Pronunciation 
  

8 Practice + Speaking   

4 
  

Unit 1: (cont.) 
Lesson 

3 

Speaking   

10 Review Unit 1 (p.84, 85)   

5 
13 Unit 2:  

Life in the 

Country 

Lesson 

1 

Listening + 

Pronunciation 
  

14 Practice + Speaking   

6 
16 

Unit 2: (cont.) 
Lesson 

2 

Pronunciation   

17 Practice + Speaking   

7 
19 

Unit 2: (cont.) 
Lesson 

3 

Speaking   

20 Review Unit 2 (p.86, 87)   

8 
22 

Revision for the mid-term test   
24 

9 
25 

THE MID-TERM TEST   
26 

10 
28 Unit 3: 

Protecting the 

Environment 

Lesson 

1 

Pronunciation   

29 Practice + Speaking   

11 
31 

Unit 3: (cont.) 
Lesson 

2 

Listening + 

Pronunciation 
  

32 Practice + Speaking   

12 
34 

Unit 3: (cont.) 
Lesson 

3 

Speaking   

35 Review Unit 3 (p.90, 91)   

13 
37 Unit 4:  

Disasters 

Lesson 

1 

Pronunciation   

38 Practice + Speaking   

14 
40 

Unit 4: (cont.) 
Lesson 

2 

Listening + 

Pronunciation 
  

41 Practice + Speaking   

15 
43 

Unit 4: (cont.) 
Lesson 

3 

Speaking   

44 Review Unit 4 (p.92, 93)   

16 
46 

Semester 1 Project (p.108, 109)   
47 



17 
49 

Revision for the final test   
50 

18 
52 

THE FINAL TEST   
53 

 

SYLLABUS  

I-LEARN SMART WORLD - TIENG ANH 8 

The second term (15/01/2024 - 25/05/2025) 

WEEK PERIOD CONTENT NOTE 

19 
1 Unit 5: 

Science and 

Technology 

Lesson 

1 

Pronunciation   

2 Practice + Speaking   

20 
4 

Unit 5: (cont.) 
Lesson 

2 

Listening + 

Pronunciation 
  

5 Practice + Speaking   

21 
7 

Unit 5: (cont.) 
Lesson 

3 

Speaking   

8 Review Unit 5 (p.96, 97)   

22 
10 Unit 6: Life on 

Other Planets 

Lesson 

1 

Pronunciation   

11 Practice + Speaking   

23 
13 

Unit 6: (cont.) 
Lesson 

2 

Listening + 

Pronunciation 
  

14 Practice + Speaking   

24 
16 

Unit 6: (cont.) 
Lesson 

3 

Speaking   

17 Review Unit 6 (p.98, 99)   

25 
19 

Revision for the mid-term test   
20 

26 
22 

THE MID-TERM TEST   
23 

27 
25 Unit 7:  

Teens 

Lesson 

1 

Listening + 

Pronunciation 
  

26 Practice + Speaking   

28 
28 

Unit 7: (cont.) 
Lesson 

2 

Pronunciation   

29 Practice + Speaking   

29 

31 

Unit 7: (cont.) 
Lesson 

3 

Speaking   

32 
Review Unit 7 (p.102, 

103) 
  

30 
34 Unit 8: 

Traditions of 

Lesson 

1 

Pronunciation   

35 Practice + Speaking   



Ethnic Groups 

in Vietnam 

31 
37 

Unit 8: (cont.) 
Lesson 

2 

Listening + 

Pronunciation 
  

38 Practice + Speaking   

32 

40 

Unit 8: (cont.) 
Lesson 

3 

Speaking   

41 
Review Unit 8 (p.104, 

105) 
  

33 
43 

Semester 2 Project (p.110, 111)   
44 

34 
46 

Revision for the final test   
47 

35 
49 

THE FINAL TEST   
50 

 

 

SYLLABUS  

ACHIEVERS - GRADE 8 

The first term 

WEEK PERIOD CONTENT NOTE 

1 

1 Introduction   

2 Starter A + Workbook   

3 Starter B + Workbook   

4 Starter C + Workbook   

5 Starter D + Workbook   

2 

6 

Unit 1: True 

Stories 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 7 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

8 Lesson 3 Workbook   

9 Lesson 4 Grammar   

10 Lesson 5 Listening   

3 

11 

Unit 1: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

12 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 13 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

14 Lesson 9 Workbook   

15 Lesson 10 Grammar   

4 

16 

Unit 1: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 17 Lesson 12 Interaction 

18 Lesson 13 Workbook   

19 Lesson 14 Writing   

20 Lesson 15 Workbook   



5 

21 

Unit 2: My 

style 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 22 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

23 Lesson 3 Workbook   

24 Lesson 4 Grammar   

25 Lesson 5 Listening   

6 

26 

Unit 2: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

27 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 28 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

29 Lesson 9 Workbook   

30 Lesson 10 Grammar   

7 

31 

Unit 2: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 32 Lesson 12 Interaction 

33 Lesson 13 Workbook   

34 Lesson 14 Writing   

35 Lesson 15 Workbook   

8 

36 

Unit 3: Save 

the planet 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 37 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

38 Lesson 3 Workbook   

39 Lesson 4 Grammar   

40 Lesson 5 Listening   

9 

41 

Unit 3: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

42 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 43 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

44 Lesson 9 Workbook   

45 Lesson 10 Grammar   

10 

46 

Unit 3: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 47 Lesson 12 Interaction 

48 Lesson 13 Workbook   

49 Lesson 14 Writing   

50 Lesson 15 Workbook   

            

11 

51 

Review Units 

1-3 

Review Unit 1   

52 Review Unit 2   

53 Review Unit 3   

54 
Review Units 1-3 (Reading + 

Listening) 
Foreign 

teacher 
55 Review Units 1-3 (Video) 

12 

56 

Unit 4: 

Hopes and 

dreams 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 57 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

58 Lesson 3 Workbook   

59 Lesson 4 Grammar   

60 Lesson 5 Listening   



13 

61 

Unit 4: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

62 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 63 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

64 Lesson 9 Workbook   

65 Lesson 10 Grammar   

14 

66 

Unit 4: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 67 Lesson 12 Interaction 

68 Lesson 13 Workbook   

69 Lesson 14 Writing   

70 Lesson 15 Workbook   

15 

71 

Unit 5: Mind 

and body 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 72 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

73 Lesson 3 Workbook   

74 Lesson 4 Grammar   

75 Lesson 5 Listening   

16 

76 

Revision for the final test   

77 

78 

79 

80 

17 

81 

Revision for the final test   

82 

83 

84 

85 

18 

86 
THE ORAL TEST   

87 

88 
THE FINAL TEST   

89 

90 CORRECTION   

 

SYLLABUS  

ACHIEVERS - GRADE 8 

The second term 

WEEK PERIOD CONTENT NOTE 

19 

1 

Unit 5:  

Mind and 

body (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

2 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 3 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

4 Lesson 9 Workbook   

5 Lesson 10 Grammar   

20 
6 

Unit 5: (cont.) 
Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 7 Lesson 12 Interaction 



8 Lesson 13 Workbook   

9 Lesson 14 Writing   

10 Lesson 15 Workbook   

21 

11 

Unit 6: 

Science stuff 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 12 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

13 Lesson 3 Workbook   

14 Lesson 4 Grammar   

15 Lesson 5 Listening   

22 

16 

Unit 6: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

17 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 18 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

19 Lesson 9 Workbook   

20 Lesson 10 Grammar   

23 

21 

Unit 6: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 22 Lesson 12 Interaction 

23 Lesson 13 Workbook   

24 Lesson 14 Writing   

25 Lesson 15 Workbook   

24 

26 

Review Units 

4-6 

Review Unit 4   

27 Review Unit 5   

28 Review Unit 6   

29 
Review Units 4-6 (Reading + 

Listening) 
Foreign 

teacher 
30 Review Units 4-6 (Video) 

25 

31 

Unit 7: The 

big screen 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 32 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

33 Lesson 3 Workbook   

34 Lesson 4 Grammar   

35 Lesson 5 Listening   

26 

36 

Unit 7: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

37 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 38 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

39 Lesson 9 Workbook   

40 Lesson 10 Grammar   

27 

41 

Unit 7: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 42 Lesson 12 Interaction 

43 Lesson 13 Workbook   

44 Lesson 14 Writing   

45 Lesson 15 Workbook   

28 

46 

Unit 8: Let's 

celebrate 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 47 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

48 Lesson 3 Workbook   



49 Lesson 4 Grammar   

50 Lesson 5 Listening   

            

29 

51 

Unit 8: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

52 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 53 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

54 Lesson 9 Workbook   

55 Lesson 10 Grammar   

30 

56 

Unit 8: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 57 Lesson 12 Interaction 

58 Lesson 13 Workbook   

59 Lesson 14 Writing   

60 Lesson 15 Workbook   

31 

61 

Unit 9: Teen 

success 

Lesson 1 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 62 Lesson 2 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

63 Lesson 3 Workbook   

64 Lesson 4 Grammar   

65 Lesson 5 Listening   

32 

66 

Unit 9: (cont.) 

Lesson 6 Workbook   

67 Lesson 7 Reading 1, 2, 3, 4, 5 
Foreign 

teacher 68 Lesson 8 
Reading 6, 7, 8 + 

Vocabulary 

69 Lesson 9 Workbook   

70 Lesson 10 Grammar   

33 

71 

Unit 9: (cont.) 

Lesson 11 Challenge Foreign 

teacher 72 Lesson 12 Interaction 

73 Lesson 13 Workbook   

74 Lesson 14 Writing   

75 Lesson 15 Workbook   

34 

76 

Review Units 

7-9 

Review Unit 7   

77 Review Unit 8   

78 Review Unit 9   

79 
Review Units 7-9 (Reading + 

Listening) 
Foreign 

teacher 
80 Review Units 7-9 (Video) 

35 

81 
THE ORAL TEST   

82 

83 
THE FINAL TEST   

84 

85 CORRECTION   

 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu 



khối lượng công việc hoàn thành.  

Cách kiểm tra cần tiến hành gồm có: Danh mục công việc theo mô tả tại 

Mục Phạm vi cung cấp, tiến độ thực hiện, Số lượng học sinh/tháng, chất lượng 

thực hiện với các yêu cầu của E-HSMT.  

Mọi thủ tục nghiệm thu được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật. 

Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết 

để đảm bảo cho mình nhận được chứng nhận hoàn thành công việc. 

 


